
STT Liên hệ Địa phương, đơn vị

Phân bổ

AstraZeneca

(18.000 liều)

I UBND huyện                  12,950   

1 TP Hà Tĩnh                   2,500   

2 TX Hồng Lĩnh                   1,100   

3 TX Kỳ Anh                   1,000   

4 Huyện Nghi Xuân                   1,200   

5 Huyện Can Lộc                      850   

6 Huyện Thạch Hà                      900   

7 Huyện Đức Thọ                   1,100   

8 Huyện Hương Sơn                      800   

9 Huyện Hương Khê                      700   

10 HuyệnVũ Quang                      500   

11 Huyện Lộc Hà                      700   

12 Huyện Cẩm Xuyên                      900   

13 Huyện Kỳ Anh                      700   

II Đơn vị trực thuộc Sở Y tế                        37   

1 Cán bộ Y tế (trì hoãn tiêm các đợt: CDC, BV Phổi, CCDS)                        17   

2 Bệnh viện đa khoa TTH                        20   

III Sở, ngành, doanh nghiệp                   5,013   

1 Tỉnh ủy Hà Tĩnh                        10   

2 0948802486 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh                          3   

3 Văn phòng UBND tỉnh                          2   

4 0912363518 Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh                          1   

5 Thanh tra tỉnh                          6   

6 0971412435 Bộ phận Quản lý Cảng Sơn Dương                        27   

7 Sở Khoa học và Công nghệ                          8   

8 Sở Tài nguyên và Môi trường                        24   

9 Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (Vận động viên)                        52   

10 Sở Kế hoạch và Đầu tư                          2   

11 Sở Nội vụ                          5   

12 Sở Tư pháp                          8   

13 0949159605 Sở Giao thông Vận tải                          2   

14
Người điều khiển phương tiện vận tải (Sở Giao thông Vận tải tổng 

hợp)
                     500   

15 Cục Thống kê tỉnh                          4   

16 Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh                      194   

17 0903471969 Truyền tải điện Hà Tĩnh                        40   

18 CTCP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng                        25   

19 0983347378 CTCP thương mại An Khang                        28   

20 CTCP Thương mại Hoàng Lâm Bân                        40   

21 CTCP Đê La Giang                        38   

22 0913310644 Công ty TNHH TM Thông Tứ                        40   

23 0917819399 Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh                        30   

24 0913376428 Công ty TNHH Ga Power Solar Park Cẩm Xuyên                        26   

Phụ lục 1: Phân bổ vắc xin theo đơn vị được tiêm chủng



25 0913357456 Công ty TNHH VITAD                        16   

26 0976824295 Tập đoàn Vingroup                        58   

27 Ngân hàng Công thương chi nhánh Hà Tĩnh (VietinBank)                        50   

28 0934506665 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)                        58   

29 Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Tĩnh                        30   

30 Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Hà Tĩnh (MB)                        50   

31 Hội người mù                        18   

32 0903428758 Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh                          4   

33 CTCP Tư vấn và Xây dựng Kim Thành                        15   

34 Công ty Cổ phần Bảo Toàn                        30   

35 0924945678 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại Đại Phong                        10   

36 0965553777 CTCP Đầu tư Truyền hình cáp Hà Tĩnh                        20   

37 CTCP xây lắp và thương mại ô tô Hoàng Hà                        86   

38 02393565999 Công ty TNHH Alivina                        26   

39 CTCP Thương mại và Dịch vụ Logistics T&T Global                          5   

40 0915334225 CTCP Truyền thông Hà Tĩnh News                        15   

41 Công ty TNHH công nghệ và quản lý xây dựng Hải Long                        23   

42 0934436786 Siêu thị Vinmart Hà Tĩnh (Tầng 2 Vincom)                      100   

43 0989375377
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (đăng ký cho người lao động tại các 

doanh nghiệp trừ Formosa)
                  1,350   

44 0945299407 Chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam tại Hà Tĩnh                        15   

45 Chi hội Nhà Văn Hà Tĩnh                        15   

46 0932315848 Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam - Chi hội Hà Tĩnh                        81   

47 CTCP xây dựng và dịch vụ thương mại Sông La                        50   

48 Trường Cao đẳng Nguyễn Du                        40   

49 Trường Cao đẳng Y tế                          8   

50 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh                        35   

51 Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh                   1,500   

52 CTCP Cảng quốc tế Lào-Việt và khách hàng                      190   

Tổng                  18,000   
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